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7.26.76.07.05.37.08.098.29.07.59.07.08.07Lê Hoàng Anh1

5.35.25.53.35.06.07.065.65.06.05.05.07.07Đặng Quốc Bảo2

5.15.25.05.55.05.05.064.95.05.03.07.05.06Lê Văn  Châu3

5.55.45.55.05.06.03.085.65.05.56.08.05.05Nguyễn Công  Chung4

8.18.29.56.57.36.010.0107.87.57.08.09.07.09XĐinh Thúy Dân5

8.18.17.36.59.010.08.0108.17.58.59.06.09.08XNguyễn Thị Diệu6

4.34.05.03.03.05.03.055.05.05.05.05.04.06XY  Đen Êcăm7

6.97.45.09.37.39.08.095.85.06.07.07.06.04Nguyễn Văn Đức8

4.54.65.02.55.06.04.064.45.04.01.56.05.07Nguyễn Văn Hảo9

4.74.43.82.35.36.05.065.25.05.03.07.07.07Lương Văn Hậu10

5.35.23.06.05.57.06.075.45.05.05.05.08.06Nguyễn Đắc Hiếu11

5.45.35.35.55.56.03.065.65.05.05.58.06.06Phạm Hữu Hoàn12

4.64.85.04.53.06.05.074.15.05.00.56.04.05Nguyễn Văn Hòa13

4.74.85.52.55.05.05.064.55.04.04.05.04.05Nguyễn Phú Huy14

9.29.28.59.39.510.010.099.29.58.59.58.09.010XBùi Thị Ngọc Huyền15

4.34.55.02.05.06.05.054.03.05.02.06.05.06X Y Khương Êcăm16

6.36.26.05.35.08.08.076.45.06.56.57.09.07Vũ Bá Kiên17

7.37.27.57.06.36.09.087.48.56.06.59.08.06Nguyễn Đình  Lâm18

3.83.30.03.05.06.05.064.75.05.02.05.07.06Nguyễn Tiến Lộc19

9.29.39.59.59.59.08.099.19.59.58.58.08.010Võ Xuân Lưu20

6.86.76.05.07.08.09.087.18.06.07.07.07.07XNguyễn Hải Ly21

6.26.67.06.55.58.06.075.45.05.05.57.05.06XXXH ' Ngọc Niê Kđăm22

5.75.56.52.06.06.07.066.06.55.56.05.05.07XNguyễn Thị Tiểu Ngọc23

7.57.57.57.07.06.010.087.58.06.56.59.08.08XPhạm Vũ Thục Nguyên24

5.85.76.54.05.07.06.066.16.55.05.56.08.06XXXH' Nhom Êcăm25

5.65.65.54.55.06.07.075.55.05.05.55.08.06XXXH' Nuin HMõk26

7.77.96.38.09.09.08.097.47.07.06.09.010.08XBùi Thị Phương27

5.35.35.06.35.04.06.055.45.05.05.06.08.05XXXH' Rabia Ênuôl28

5.55.25.04.35.06.04.086.16.05.05.56.07.09Trần Minh Tài29

4.44.65.01.35.05.07.064.15.02.03.06.05.05Hồ Tâm30

2.51.20.00.00.05.03.045.25.05.05.07.04.06XXXH' Tâm Hmõk31

5.35.65.05.05.57.07.064.83.05.07.05.04.06Bùi Quang Thành32

4.44.24.51.05.06.04.064.84.06.03.07.04.07XY Thi Niê33

2.00.90.00.00.03.02.044.33.04.55.05.04.06XY - Thiên Niê34

4.54.95.06.04.05.04.053.85.04.50.52.05.06Nguyễn Bá Thiện35

5.55.35.05.35.06.03.085.95.05.55.57.08.07Nguyễn Ngọc Toán36

8.38.17.58.08.09.09.088.89.58.08.59.09.08XTrần Thị Mỹ Uyên37
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6.26.25.55.06.38.07.086.35.05.08.56.09.06XTrần Thị Cẩm Vân38

7.47.48.06.56.07.010.087.47.36.57.57.08.09XPhạm Thị Thúy Vy39

8.08.18.08.08.06.010.097.87.87.58.57.09.07XHoàng Thị Kim Yến40

702852251037.515187156Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 5 năm 2015
Người Lập

Giáo Viên


